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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
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Thực hiện Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của 

Bộ GD&ĐT quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân.  

Trường THCS Trần Can Báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường tính đến 

ngày 31/12/2024, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ  

1. Tên cơ sở giáo dục: Trường THCS Trần Can 

Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ 

2. Địa chỉ:Tổ 6, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

Gmail trường: nam2015thcs@gmail.com 

Cổng thông tin điện tử: http://thcstrancan.pgdtpdienbienphu.edu.vn 

3. Loại hình: Trường công lập. Là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo 

dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của nhà trường 

a) Sứ mạng 

Tạo dựng được môi trường học tập thân thiện, có chất lượng giáo dục ngày càng 

nâng cao. Tạo cơ hội cho học sinh phát huy hết những năng lực tiềm ẩn của chính 

mình, với những cách thức giao tiếp truyền đạt mới đó là: Học sinh của trường sẽ năng 

động, sáng tạo, tự giác, tự quản, tự học, tự đánh giá, tự trọng, tự tin. 

b) Tầm nhìn 

Trường THCS Trần Can sẽ trở thành một ngôi trường có uy tín, chất lượng giáo 

dục ngày càng nâng cao, tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí trường đạt kiểm định 

chất lượng cấp độ 3 và trường chuẩn quốc gia mức độ 2, học sinh được đào tạo khỏe 

về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, đáp ứng được sự phát triển giáo dục của phường Him 

Lam, thành phố Điện Biên Phủ 

c) Mục tiêu 

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất 

lượng các hoạt động giáo dục trong nhà trường, nâng cao chất lượng học sinh giỏi và 

phát triển năng khiếu các môn bóng đá, cầu lông, điền kinh, bơi,...Phấn đấu trường có 

chất lượng giáo dục là địa chỉ tin cậy của phụ huynh học sinh. 

http://thcstrancan.pgdtpdienbienphu.edu.vn/
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5. Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường 

 Trường THCS Trần Can tiền thân là trường TH-THCS Thanh Minh, được thành 

lập từ năm 1977. Năm 1996, trường đổi tên thành Trường THCS Him Lam (Theo 

quyết định số 598, ngày 25/9/1996 của UBND tỉnh Lai Châu). Và từ năm 2003 đến 

nay, trường có tên là Trường THCS Trần Can (Theo quyết định số 273, ngày 5/9/2003 

của UBND Thị xã Điện Biên Phủ. Hiện nay, trường đặt tại tổ 6, phường Him Lam, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

 Nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Trong 

những năm học qua, nhà trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên 

vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt tình tâm huyết với nghề. Với sự quyết tâm, 

nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể, nhà trường đã được công nhận trường đạt 

chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 năm 2023. 

Nhà trường có đầy đủ các tổ chức Đảng, đoàn thể, các tổ chức xã hội khác hoạt 

động theo đúng quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo)và quy định của pháp luật. Các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng được thành lập 

theo đúng quy định hiện hành.  

Ban Giám hiệu nhà trường tâm huyết với nghề, năng động, nhiệt tình, thực hiện 

tốt nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh. Hàng năm đều được 

đánh giá xếp loại tốt theo quy định chuẩn hiệu trưởng. 

Đội ngũ giáo viên trong nhà trường được biên chế đủ về số lượng và đạt chuẩn về 

trình độ đào tạo. Chất lượng giảng dạy của giáo viên khá đồng đều. 

Cơ sở vật chất nhà trường được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có 14 phòng 

học kiên cố, có 4 phòng bộ môn (01 phòng tin học, 01 phòng Tiếng anh, 01 phòng 

KHTN, 01 phòng Âm nhạc); dãy nhà hiệu bộ gồm 11 phòng(01 phòng làm việc của 

hiệu trưởng, 01 phòng làm việc của phó hiệu trưởng, 01 phòng kế toán, 01 phòng họp 

hội đồng,01 phòng thư viện, 03 phòng làm việc của tổ chuyên môn, 01 phòng y tế,01 

phòng đội, 01 phòng thiết bị); 01 nhà đa năng; 06 khu nhà vệ sinh; 01 hệ thống nước 

sạch, 01 sân bóng đá, 02 sân bóng chuyền, 01 sân bóng rổ,.... Hệ thống các khối phòng 

hành chính, phòng học được trang bị khá đầy đủ, phục vụ tốt cho giảng dạy và học 

tập. Được sự chỉ đạo của UBND thành phố Điện Biên Phủ, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Điện Biên Phủ cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên, học 

sinh, năm 2023nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục cấp độ 3 

 Các tổ chức đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường hoạt động có 

hiệu quả, phối hợp chặt chẽ trong việc giáo dục đạo đức học sinh, công tác xã hội hóa 

giáo dục được quan tâm, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, đặc biệt hiệu quả trong 

công tác khuyến học, phổ cập giáo dục 

 Công tác thu chi tài chính của nhà trường luôn thực hiện nghiêm túc theo đúng 

nguyên tắc tài chính. 
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 Với những nỗ lực đó nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận: Từ 

năm 2020 đến nay nhà trường luôn duy trì danh hiệu tập thể lao động tiên tiến hoặc 

tập thể lao động xuất sắc, nhiều lần được UBND tỉnh, thành phố tặng giấy khen. Năm 

học 2021-2022 được UBND tỉnh tặng Bằng khen, UBND thành phố tặng giấy khen. 

Năm 2023 – 2024 được UBND thành phố tặng giấy khen nhà trường có thành tích 

trong công tác góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Điện Biên 

Phủ. UBND thành phố tặng giấy khen nhà trường có thành tích xuất sắc trong các hoạt 

động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 – 07/05/2024); hàng 

năm nhiều cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên 

tiến; được UBND thành phố tặng Giấy khen. 

6. Thông tin Hiệu trưởng 

Phạm Sỹ Quý – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường 

Số điện thoại: 0915366515 

Gmail: quythcstanbinh@gmail.com 

7. Tổ chức bộ máy 

  a) Trường THCS Trần Can tiền thân là trường TH-THCS Thanh Minh, được 

thành lập từ năm 1977. Năm 1996, trường đổi tên thành Trường THCS Him Lam 

(Theo quyết định số 598, ngày 25/9/1996 của UBND tỉnh Lai Châu). Và từ năm 2003 

đến nay, trường có tên là Trường THCS Trần Can (Theo quyết định số 273, ngày 

5/9/2003 của UBND Thị xã Điện Biên Phủ). 

 b) Quyết định công nhận Hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách 

thành viên hội đồng trường 

 - Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 15/01/2023 của UBND Thành phố Điện 

Biên Phủ về việc Thành lập Hội đồng trường THCS Trần Can, thành phố Điện Biên 

Phủ, nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của 

UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc kiện toàn thành viên Hội đồng trường các 

trường THCS, các trường TH-THCS thành phố Điện Biên Phủ, nhiệm kỳ 2023-2028. 

 - Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND Thành phố Điện 

Biên Phủ về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường các trường Mầm 

non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. 

 - Danh sách thành viên Hội đồng trường: Gồm 8 thành viên 

  1. Ông: Phạm Sỹ Quý   - BT Chi bộ - Hiệu trưởng 

  2. Đại diện UBND P. Him Lam  - Phó chủ tịch UBND P. Him Lam 

  3. Đại diện Ban đại diện CMHS   - Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh  

  4. Ông: Nguyễn Công Thành  - Phó Hiệu trưởng 

  5. Ông: Nguyễn Tiến Hưng  - Tổ trưởng tổ KHTN 

  6. Bà: Đào Thị Năm   - Tổ trưởng tổ SHĐNN 

  7. Bà: Lò Thị Thanh    - Tổ trưởng tổ KHXH 

mailto:quythcstanbinh@gmail.com
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  8. Bà: Nguyễn Thị Như Quỳnh  - Tổng phụ trách đội 

   9. Bà: Bùi Thị Thi                        - Giáo viên  

 c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà 

trường 

 - Quyết định số  1420 /QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND Thành phố Điện 

Biên Phủ về Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Sỹ Quý (nguyên Hiệu trưởng 

Trường THCS Tân Bình) nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng trường THCS Trần Can kể từ 

ngày 15 tháng 7 năm 2022 với nhiệm kì 5 năm. 

  d) Quy chế tổ chức và hoạt động, chức năng nhiệm vụ  

 Thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT 

của Bộ giáo dục và Đào tạo; Trường THCS Trần Can thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 

phường Him Lam: Giảng dạy, huy động trẻ em lứa tuổi THCS đến trường; tổ chức giáo 

dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; học sinh khuyết tật; thực hiện phổ cập 

giáo dục THCS, xoá mù chữ. 

 - Sơ đồ tổ chức bộ máy của nhà trường: 

 + Chi bộ đảng với 25 đảng viên; Ban chi uỷ chi bộ gồm 03 đ/c. 

 + Chính quyền: Gồm 33 CBGV,NV, trong đó: BGH gồm 02 đ/c (01 Hiệu trưởng, 

01 Phó Hiệu trưởng), Giáo viên 27 đ/c, nhân viên 04 đ/c 

 + Hội đồng trường; Hội đồng thi đua, khen thưởng; Hội đồng kỷ luật 

 + Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn nhà trường gồm 33 công đoàn viên; Đoàn 

Thanh niên gồm 05 đoàn viên; Đội thiếu niên gồm 466 đội viên 

 + 03 tổ chuyên môn (Tổ KHTN; tổ KHXH; tổ SHĐNN) và 01 tổ Văn phòng 

 + Nhà trường có 14 lớp với 466 học sinh 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN   

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tính đến 31/12/2024: 33đ/c 

 TS Nữ DT 
Đảng 

viên 

Trình độ chuyên môn 
Biên 

chế 

Hợp 

đồng 

ThS ĐH CĐ TC SC 
CQ

ĐT 
  

1. Ban giám 

hiệu 
2 0 2 1 1 1     1  

Hiệu trưởng 1 0 0 1  1     1  

Phó hiệu trưởng 1 0 0 1 1      1  

2. Giáo viên 

giảng dạy 
27 23 3 23 0 26 1 0 0 0 27  

2.1. THCS 22 18 1 16 0 21 1 0 0 0 22  
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- Văn, Sử, GDCD 8 8 1 5  8     8  

- Toán, Lý, CN 6 2  6  6     6  

- Sinh, Hoá, Địa 8 8  5  7 1    8  

2.2. Giáo viên 

loại hình 
5 5 2 5 0 5 0 0 0 0 5  

- Tin 1 1  1  1     1  

- GDTC 1 1 1 1  1     1  

- Ngoại ngữ 2 2 1 2  2     2  

- Âm nhạc 1 1  1  1     1  

- Mỹ thuật 0            

3. TPT Đội 

TNTP HCM 
0            

4. Nhân viên 4 1 0 2  1 0 1  2 2 2 

Thiết bị 0            

Thư viện 0            

Y tế 1 1  1    1   1  

Kế toán 1   1  1     1  

Văn thư 0            

Bảo vệ 2         2  2 

 

- 93,9% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, 100% đạt chuẩn 

nghề nghiệp.  

- 100% cán bộ giáo viên hoàn thành các chương trình bồi dưỡng hàng năm theo 

quy định. 

2. Đối sánh số liệu với năm 2023 

CBGV, NV tính đến 31/12/2023: 33 đ/c 

Năm 2024tính đến 31/12/2023: 33 đ/c không có sự biến động chuyển đến, 

chuyển đi so với năm 2023. 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT  

- Tổng số phòng: 30 Trong đó: 

+ Phòng học văn hóa: Số phòng học hiện có: 14, trong đó: kiên cố 14,bán kiên 

cố 0, tạm 0;  Số phòng thừa (thiếu): 0 

+ Phòng họp: 01 

+ Số phòng học bộ môn: 04 
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+ Thư viện: 01 

+ Phòng làm việc cán bộ quản lí, tổ chuyên môn; các đoàn thể:  06 

+ Phòng y tế: 01 

+ Phòng Đoàn đội: 01 

+ Phòng thiết bị: 01 

+ Phòng kế toán: 01 

- Nhà đa năng: 01 

- Nhà vệ sinh:  06 

- Hệ thống nước sinh hoạt: 01 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

Trường THCS Trần Can đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, đạt kiểm định chất 

lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2023. 

Năm học 2023-2024 nhà trường thành lập hội đồng tự đánh giá và tiến hành tự 

đánh giá, cải tiến chất lượng hàng năm. 

Theo tự đánh giá nhà trường duy trì trường chuẩn Quốc gia mức độ II, duy trì 

đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

Năm học 2024-2025với phương thức tuyển sinh là xét tuyển. Nhà trường tuyển 

sinh lớp tuyển sinh lớp 6 được 4 lớp 133em (tăng 55 em so với chỉ tiêu đề ra), tăng4 

em so với năm học 2023-2024 

Tính đến 31/12/2024: Toàn trường có 14 lớp, 466 học sinh, 194 nữ, 223 DT, 94 

NDT, trong đó: 

Khối 
Tổng 

số lớp 

Tổng 

số học 

sinh 

Nữ 
Dân 

tộc 

Nữ 

DT 

Khuyết 

tật 

Tăng (+), giảm (-) 

so với HKI năm 

học 2023-2024 

Số lớp Số HS 

6 4 133 54 68 27  0 4 

7 4 133 60 71 33 2 0 28 

8 3 106 44 49 25 1 0 10 

9 3 94 36 35 9  0 13 

Tổng 14 466 194 223 94 3 0 55 
  

 

So với cùng kỳ năm học 2023-2024: Tăng 55 học sinh, tăng 20 học sinh nữ, tăng 42 

học sinh dân tộc, tăng 18 học sinh nữ dân tộc. 

Về chất lượng giáo dục học sinh trong HKI năm học 2024 - 2025:  
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Khối 
Tổng số 

HS 

Kết quả học tập Kết quả rèn luyện 

Tốt Khá Đạt Chưa đạt Tốt Khá Đạt Chưa đạt 

6 
133 26 

= 19,6% 

55 

= 41,3% 

40 

= 30,1% 

12 

= 9,0% 

108 

= 81,2% 

19 

= 14,3% 

6  

= 4,5% 
 

7 
133 38 

= 28,6% 

41 

= 30,8% 

50 

= 37,6% 

4 

= 3,0% 

111 

= 83,4% 

19 

= 14,3% 

3 

= 2,3% 
 

8 
106 27 

= 25,4% 

32 

= 30,2% 

41 

= 38,7% 

6 

=5,7% 

80 

= 75,5% 

20 

= 18,9% 

5 

= 4,7% 

1 

= 0,9% 

9 
94 25 

= 26,6% 

31 

= 33% 

38 

= 40,4% 
0 

81 

= 86,2% 

13 

= 13,8% 
0  

Tổng 466 
116 

=24,9% 

159 

= 34,1 % 

169 

= 36,3% 

22 

= 4,7% 

380 

= 81,6 % 

71 

= 15,2% 

14 

 = 3% 

1 

0,2% 

* Kết quả các cuộc thi: 

- Thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp thành phố: 10 HS đạt giải trong đó: 

+ 01 giải Nhì (môn Tin học) 

+ 01 giải Ba (môn Tin học) 

+ 08 giải khuyến khích (môn LS-ĐL, Ngữ Văn, Ngoại ngữ)  

- Thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh: 03 HS đạt giải trong đó: 

+ 01 giải Nhất (môn Tin học) 

+ 01 giải Ba (môn LS-ĐL) 

+ 01 giải khuyến khích (môn Tin học)  

- Thi KHKT đạt 01 giải Ba cấp thành phố. 

- Thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2024 cấp thành phố 05 sản phẩm đạt 

giải, trong đó: 

+ 01 giải Nhất 

+ 01 giải Ba 

+ 03 giải khuyến khích 

- Thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2024 cấp tỉnh 01 sản phẩm đạt giải Nhì 

 * Kết quả các phong trào: 

- Tham gia giải thi đấu thể thao ngành GD&ĐT Thành phố Điện Biên Phủ đạt: 

+ 1 Giải Nhất - Môn bóng chuyền nữ  

+ 1 Giải Ba - Cờ vua nam  

+ 1 Giải Nhì + 1 Giải Ba - Cờ vua nữ  

+ 1 Giải Nhất - Cờ tướng 

+ 1 Giải Ba - Bóng bàn đôi nam  

+ 1 Giải Ba - Bóng bàn đôi nữ  
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+ 1 Giải Ba - Bóng bàn đơn nữ  

+ 1 Giải Nhất - Cầu lông đôi lãnh đạo nam  

+ 1 Giải Nhất + 1 Giải Nhì - Cầu lông đôi lãnh đạo nữ  

+ 1 Giải Nhất + 1 Giải Ba - Cầu lông đôi lãnh đạo phối hợp nam - nữ  

+ 1 Giải Ba - Cầu lông đơn lãnh đạo nam  

+ 1 Giải Ba - Cầu lông đơn lãnh đạo nữ  

+ 1 Giải Nhì - Cầu lông phong trào nam dưới 35  

+ 1 Giải Nhất - Cầu lông phong trào nữ 36-44  

+ 1 Giải Nhất - Cầu lông đôi phong trào nữ trên 44  

+ 1 Giải Nhì- Cầu lông phong trào đơn nam 

+ 1 Giải Ba 1 Cầu lông phong trào đơn nữ  

+ 20 huy chương: 7 Vàng; 4 Bạc; 9 Đồng 

- Có 3 học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố, 1 học sinh đạt danh 

hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh. 

- Phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông – CA TP Điện Biên Phủ tổ chức 2 buổi 

hoạt động giáo dục tập thể “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông” 

- Phối hợp với đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – Công an tỉnh Điện Biên tổ chức 

giáo dục tuyên truyền thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

- Các lớp tổ chức vui tết trung thu, tổ chức các hoạt động tri ân thầy cô nhân ngày 

20/11… 

- Phối hợp với trung tâm y tế thành phố, trạm y tế phường Him Lam tổ chức tuyên 

truyền Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên. 

- Phối hợp với công an phường Him Lam thực hiện tốt đề án 06. 

- Học sinh tham gia ủng hộ đồng bào thiệt hại do cơn bão số 3 với tổng số tiền  

2.290.000đ  đã chuyển về UBMT TQVN thành phố Điện Biên Phủ 

- Tổ chức kí cam kết thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, bạo 

lực học đường, kí cam kết thực hiện an toàn giao thông với các lớp và các giáo viên chủ nhiệm. 

Phụ huynh học sinh 

- Tổ chức các hoạt động tập thể, các hoạt động giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, 

kỹ năng sống, lồng ghép tuyên truyền các chủ điểm về pháp luật, đạo đức, phòng chống bạo 

lực học đường,... qua các tiết sinh hoạt tập thể, tiết hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. 

 VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH  

1.Tình hình tài chính năm 2024 

- Số dư kinh phí ngân sách năm trước chuyển sang: Không 

- Dự toán kinh phí ngân sách được giao trong năm: 10.101.238.000đ 

- Kinh phí đã chi trong năm 2024: 10.101.238.000đ 
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- Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán, bao 

gồm: dự toán nguồn 13 (chi lương và các khoản chi khác): Không 

2. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách 

Học kỳ II năm học 2024-2025 có: 

-Tổng số học sinh được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập: 49 hs  

(36.750.000đ) 

- Tổng số học sinh được miễn giảm học phí: 49 (3.075.000đ) 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC  

Không 

 

Nơi nhận: 
         - Phòng GD&ĐT  (B/c); 

        - Website nhà trường ; 

         - Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

                            Phạm Sỹ Quý 

 


